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Soạn Tập làm văn lớp 2: Đáp lời chia vui. Nghe - trả lời câu hỏi 

Câu 1 (trang 98 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2): Nói lời đáp của em trong các trường 

hợp sau: 

Em hãy đáp lại lời chúc mừng với thái độ vui vẻ, lịch sự và lễ phép với người lớn. 

Trả lời: 

a) Bạn tặng hoa, chúc mừng sinh nhật em. 

- Những bông hoa này đẹp quá ! Mình cảm ơn bạn rất nhiều. 

b) Bác hàng xóm sang chúc Tết. Bố mẹ đi vắng, chỉ có em ở nhà. 

- Cháu cảm ơn bác. Cháu xin chúc bác và gia đình sang năm mới mạnh khỏe và 

hạnh phúc ạ. 

c) Em là lớp trưởng. Trong buổi họp cuối năm, cô giáo phát biểu chúc mừng thành 

tích của lớp. 

- Chúng em cảm ơn cô. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng làm theo lời cô dạy ạ. 

Câu 2 (trang 98 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2): Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi: 

Sự tích hoa dạ lan hương 

Ngày xưa có ông lão bắt gặp một cây hoa bị vứt lăn lóc ở ven đường. Thấy vậy, 

ông bèn đem về trồng. Nhờ hết lòng chăm bón, chẳng bao lâu cây hoa sống lại. Rồi 

nó nở những bông hoa thật to và lộng lẫy để tỏ lòng biết ơn ông. Nhưng ban ngày 

ông lão bận, không có thời gian để ngắm hoa. 

Hoa đành xin Trời cho nó đổi vẻ đẹp lấy hương thơm để mang lại niềm vui cho 

ông lão tốt bụng. Cảm động trước tấm lòng của hoa, Trời biến nó trở thành loài hoa 

nhỏ bé, sắc màu không lộng lẫy nhưng tỏa hương thơm nồng nàn vào ban đêm. 

Người ta gọi nó là hoa dạ lan hương. 

a) Vì sao cây hoa biết ơn ông lão? 

- Cây hoa biết ơn ông lão vì ông đã cứu sống và hết lòng chăm sóc nó. 

b) Lúc đầu, cây hoa tỏ lòng biết ơn ông lão bằng cách nào? 
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- Lúc đầu, cây hoa tỏ lòng biết ơn ông lão bằng cách nở ra những bông hoa thật to 

và lộng lẫy. 

c) Về sau, cây hoa xin Trời điều gì? 

- Về sau, cây hoa xin Trời cho nó đổi vẻ đẹp lấy hương thơm để mang lại niềm vui 

cho ông lão tốt bụng. 

d) Vì sao Trời lại cho hoa có hương thơm vào ban đêm? 

- Vì ban đêm là lúc yên tĩnh, khi đó ông lão không phải làm việc mới có thời gian 

thưởng thức hương thơm của hoa. 
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